
2026 Năm 4 Tháng 2026/4/1 4 2026 Năm 5 Tháng 2026/5/1 6 2026 Năm 6 Tháng 2026/6/1 2

CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB

29 30 31 1 Có thể 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 31 1 2 3 Có thể 4 5 6

5 6 7 8 Chai lọ 9 10 11 3 4 5 6 Có thể 7 8 9 7 8 9 10 Chai lọ 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 Chai lọ 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11

2026 Năm 7 Tháng 2026/7/1 4 2026 Năm 8 Tháng 2026/8/1 7 2026 Năm 9 Tháng 2026/9/1 3

CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB

28 29 30 1 Có thể 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 Có thể 3 4 5

5 6 7 8 Chai lọ 9 10 11 2 3 4 5 Có thể 6 7 8 6 7 8 9 Chai lọ 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 Chai lọ 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 30 31

Vật đựng bằng

nhựa

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư

27

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Thứ Tư

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Ngày

nghỉ

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Thứ Tư Thứ Tư

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

N Hãy vứt rác trước 8 giờ sáng.←Hãy kiểm tra ngay! Có thể tra cứu 

cách vứt hay phân loại rác thải tại đây.
Lịch thu gom rác ở Nakaimachi (Khu vực Nakamura và Sakai) năm 2026 (tháng 4~ tháng 9)

Hãy phân loại rác đúng cách 

và vứt rác vào ngày thu gom!

Ngày thu gom trong tuần lễ vàng có sự thay 

đổi.  Hãy kiểm tra kỹ trước khi vứt rác.

ベトナム語 Số điện thoại liên hệ về rác thải: Phòng Môi trường Công nghiệp 046581-1115



2026 Năm 10 Tháng 2026/10/1 5 2026 Năm 11 Tháng 2026/11/1 1 2026 Năm 12 Tháng 2026/12/1 3

CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB

27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 Có thể 5 6 7 29 30 1 2 Có thể 3 4 5

4 5 6 7 Có thể 8 9 10 8 9 10 11 Chai lọ 12 13 14 6 7 8 9 Chai lọ 10 11 12

11 12 13 14 Chai lọ 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 2 3 4 27 28 29 30 31 1 2

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

2027 Năm 1 Tháng 2027/1/1 6 2027 Năm 2 Tháng 2027/2/1 2 2027 Năm 3 Tháng 2027/3/1 2

CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu TB

27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 Có thể 4 5 6 28 1 2 3 Có thể 4 5 6

3 4 5 6 Có thể 7 8 9 7 8 9 10 Chai lọ 11 12 13 7 8 9 10 Chai lọ 11 12 13

10 11 12 13 Chai lọ 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3

31 1 2 3 4 5 6 4 5

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư

Ngày nghỉ
Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

1

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

Rác không cháy

được, rác độc hại,

bình xịt

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Rác cháy

được

Các loại giấy,

quần áo, chai

PET, carton

Rác cháy

được

Vật đựng bằng

nhựa

Rác cháy

được

Báo,

quảng cáo,

tạp chí

Rác cháy

được

N Lịch thu gom rác ở Nakaimachi (Khu vực Nakamura và Sakai) năm 2026 (tháng 10~ tháng 3)

Sản phẩm nhựa không phải là rác không cháy 

được.  Rác có kích thước trên 30 cm không được 

phép vứt bỏ tại địa điểm thu gom.

←Hãy kiểm tra ngay! Có thể tra cứu 

cách vứt hay phân loại rác thải tại đây.
Hãy vứt rác trước 8 giờ sáng.

Số điện thoại liên hệ về rác thải: Phòng Môi trường Công nghiệp 046581-1115

Ngày thu gom rác cuối cùng trong tháng 12 là 

ngày 28. Sẽ có khoảng cách giữa các ngày thu gom 

trong dịp nghỉ lễ cuối năm và năm mới, vì vậy hãy 

hợp tác với việc dọn dẹp theo kế hoạch.


